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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 

2: Ôn tập 4 trang 79 - Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn 

gọn dưới đây. 

Giải Tiếng Việt lớp 2: Ôn tập 4 trang 79 (Chân trời sáng tạo) 

Câu 1 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Mỗi từ dưới đây có trong bài đọc nào? 

 

Trả lời: 

- trán dô, má phính: Út Tin 

- nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp: Bà tôi 

- mắt đen lay láy, bụng phệ: Con lợn đất 

- không có hình dáng, màu sắc: Cô gió 

Câu 2 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1. 

Trả lời: 

Học sinh tự lựa chọn đoạn văn mình thích để đọc: 

- Út Tin trang 21 

- Bà tôi trang 69 

- Con lợn đất trang 53 

- Cô gió trang 37 

Câu 3 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 
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Trao đổi với bạn về đặc điểm em thích ở người hoặc vật có trong một bài đọc được nhắc đến ở 

bài tập 1. 

Câu 4 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Tìm 3 từ ngữ chỉ: 

 

Trả lời: 

- Từ ngữ chỉ sự vật: đôi tất, xe mát, chăn bông, ghế đá, giỏ hoa, bình gốm, đường đi, mái nhà, 

sân khấu, dòng sông, hòn đá... 

- Từ ngữ chỉ hoạt động: nhảy dây, viết bài, nấu cơm, chẻ củi, lau nhà, nhặt lá, trò chuyện, giảng 

bài, nhảy dây... 

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: xinh xắn, lạnh lẽo, cao ráo, gầy gò, ốm yếu, tươi tắn, rực rỡ, mũm mĩm, 

trắng trẻo, thơm tho... 

Câu 5 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đặt 1 - 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 4. 

Trả lời: 

Học sinh tham khảo các câu sau: 

Đêm giáng sinh, ở phương Tây người ta thường treo một chiếc tất ở cạnh lò sưởi để được nhận 

quà từ ông già Noel. 

Đường đi ở trong vườn hoa, được lát bằng những viên gạch màu đỏ nung. 

Mưa rơi xuống mái nhà, tạo nên tiếng lộp độp rất vui tai. 

Sau khi ăn cơm, Hòa tự giác ngồi vào bàn, làm bài tập về nhà. 

Các bạn thích thú trò chuyện với nhau về những điều mình sẽ làm trong kì nghỉ sắp tới. 

Minh vừa xem ti vi vừa nhảy theo điệu nhạc đang được phát. 

Ai cũng khen cu Tin vừa trắng trẻo, mũm mĩm lại đáng yêu. 
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Vườn hoa mùa xuân rực rỡ đủ các loại sắc màu. 

Mùa đông, bầu trời lúc nào cũng u ám, xám xịt. 

Câu 6 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Xếp các câu sau vào 2 nhóm: 

Câu giới thiệu 

Câu chỉ hoạt động 

 

b. Đặt 1 - 2 câu: 

Giới thiệu một người thân của em. 

Nói về hoạt động của một người thân 

Trả lời: 

a. Xếp vào nhóm như sau: 

- Câu giới thiệu: 

Bố em là thủy thủ. 

Anh trai em là sinh viên. 

- Câu chỉ hoạt động: 

Em bé đang chơi xếp hình. 

Mẹ em đang làm bánh. 

b. Học sinh tham khảo các câu sau: 

- Giới thiệu một người thân của em: 

Bố của em là bảo vệ ở trường đại học. 
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Mẹ của em là thợ may ở nhà máy. 

Chị gái em là sinh viên năm nhất đại học Luật. 

Bà của em là giáo viên đã về hưu. 

- Nói về hoạt động của một người thân: 

Bố đang cắt tỉa cành lá cho cây mai trước sân. 

Mẹ đang nấu bữa tối cho cả nhà. 

Chị Hà đang thu áo quần đã khô trên dây để mang vào nhà. 

Em đang giúp mẹ nhặt rau. 

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập SGK Ôn tập 4 trang 79 

Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí. 
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